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Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT 

 

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật 

1.1. Giới thiệu chung về dự án/dự toán mua sắm, gói thầu 

- Tên gói thầu: Mua quần áo, vật rẻ - vệ sinh phòng phục vụ các đối tượng 

thuộc diện bảo trợ xã hội đang được nuôi dưỡng tập trung tại Trung tâm 

Công tác xã hội. 

- Nguồn vốn: Ngân sách nhà nước cấp năm 2026 (nguồn kinh phí không 

thường xuyên). 

- Địa điểm thực hiện: Tỉnh Tây Ninh. 

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh qua mạng. 

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, một túi hồ sơ. 

- Hình thức hợp đồng: Trọn gói. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng là: 09 tháng kể từ ngày ký kết hợp đồng. 

1.2. Yêu cầu về kỹ thuật 

- Tóm tắt thông số kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ liên quan. Hàng hóa, 

dịch  vụ liên quan phải tuân thủ các thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn sau đây: 

STT Danh mục hàng hóa, Yêu cầu kỹ thuật 
Đơn vị 

tính 

Khối 

lượng 

1 

Tên sản phẩm: Quần đùi áo thun 

- Quần kate (Dài quần 50), áo thun cổ tròn mềm mịn, 

thoáng mát và thấm hút mồ hôi tốt. 

-  Kích thước:  

Size M (50-55kg): 100 bộ; Size L (55-60kg): 200 bộ; Size 

XL (>60kg): 216 bộ 

- Màu sắc: Xanh 

Bộ 516 

2 

 

Tên sản phẩm: Quần áo mùa hè 

- Chất liệu: Quần kaki, áo (thun cá sấu, cổ bẻ) co giãn, 

thoáng mát, không nhăn. 

- Kích thước: 

Size M (50-55kg): 200 bộ; Size L (55-60kg): 200 bộ; Size 

XL (>60kg): 384 bộ 

- Màu sắc: Xanh 

- In thông tin đơn vị (Tên: Trung tâm Công tác xã hội, 

02723.829573) 

Bộ 784 
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3 

 

Tên sản phẩm: Áo ngực - quần chíp 

- Chất liệu:  

+ Áo lót su không gọng mút dày 1.5 cm  

Size 34: 26 cái; Size 36: 100 cái; Size 38: 100 cái; Size 40: 

64 cái 

+ Quần vải Cotton (Bông): Chất liệu tự nhiên, mềm mại, 

thoáng khí và thấm hút mồ hôi tốt. Phù hợp với làn da 

nhạy cảm, đặc biệt là cho các hoạt động hàng ngày 

Size M (50-55kg): 100 cái; Size L (55-60kg): 130 cái 

Size XL (>60kg): 60 cái 

Bộ 290 

4 

 

Tên sản phẩm: Áo ấm 

- Chất liệu: Vải len, giữ nhiệt tốt, co giãn và khả năng đàn 

hồi cao. 

- Kích thướccho trẻ:  

Size XS: 3, Size S: 2, Size XL: 11 

- Kích thướccho người lớn:  

Size S (45-50kg): 50 cái; Size M (50-55kg): 83 cái 

Size L (55-60kg): 150 cái; Size XL (>60kg): 109 cái 

Cái 408 

5 

 

Tên sản phẩm: Khăn tắm 

- Chất liệu tự nhiên: Cotton 100%: Mềm mại, thoáng khí, 

thấm hút tốt 

- Kích thước 70×140 cm  

Cái 408 

6 

 

Tên sản phẩm: Khăn mặt 

 - Chất liệu tự nhiên: Cotton 100%: Mềm mại, thoáng khí, 

thấm hút tốt 

- Kích thước 30×50 cm 

Cái 408 

7 

 

Tên sản phẩm: Dép tổ ong 

- Chất liệu: cao su pha, đế cao, chống trơn trượt. 

- Kích cỡ:  

Size 10,5: 50 đôi; Size 11: 200 đôi; Size 12: 159 đôi  

Đôi 408 

8 

 

Tên sản phẩm: Xà bông bột Mỹ Hảo 

- Thể tích: 6kg 

- Thương hiệu: Unilever Việt Nam;  

Gói 210 

9 

 

Tên sản phẩm: Xà bông bột 

Thương hiệu: Omo 

Khối lượng: 380g/túi 

Sản xuất bởi: Unilever Việt Nam 

Gói 324 

10 

 

Tên sản phẩm: Xà bông cục Cỏ mây 

- Dung tích: 100g  

- Thương hiệu: Fresh, Việt Nam; 

Cục 1.170 
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11 

 

Tên sản phẩm: Dầu Gội Bồ Kết MAILY 

- Thể tích: 450ml 

- Thương hiệu: Việt Nam; 

Chai 543 

12 

 

Tên sản phẩm: Kem đánh răng P/S  

- Thể tích: 100g 

- Thương hiệu: P/S (Unilever); 

Cây 735 

13 

 

Tên sản phẩm: Bàn chải đánh răng 

- Thương hiệu: P/S (Unilever); 

Cây 735 

14 
Tên sản phẩm: Băng vệ sinh (8 miếng) 

- Thương hiệu: Kotex,Việt Nam; 
Gói 450 

15 

Tên sản phẩm: Mền 

+ Chất liệu cotton với thành phần chính là các sợi bông 

được dệt thành vải. Mỏng nhẹ, thoáng khí,Dễ thấm hút mồ 

hôi. 

Cái 200 

16 

Tên sản phẩm: Gối  

- Quy cách gối 50x70cm 

- Chất liệu: Vỏ gối: Cotton; Ruột gối: Gòn 

Cái 200 

17 

Tên sản phẩm: Chiếu  

- Chất liệu:  Cói 

- Quy cách (0,8mx2m)  

Chiếc 408 

18 

Tên sản phẩm: Vim lau sàn Ring - Mỹ Hảo 

- Thể tích: 1kg 

- Thương hiệu: Unilever Việt Nam;  

Chai 360 

19 

 

Tên sản phẩm: Tẩy vịt Duck  

- Thể tích: 900ml 

- Thương hiệu: Duck Power, Thái Lan;  

Chai 306 

20 

 

Tên sản phẩm: Xịt muỗi Jumbo  

- Thể tích: 600ml 

- Thương hiệu: Jumbo, Việt Nam;  

Chai 190 

21 

 

Tên sản phẩm: Xịt phòng Farcent 

- Thể tích: 320ml 

- Thương hiệu: Farcent;  

Chai 60 

22 

 

Tên sản phẩm: Nước rửa chén Mỹ Hảo 

- Thể tích: 3,5kg 

- Thương hiệu: Unilever Việt Nam;  

Bình 290 

23 

Tên sản phẩm: Tã quần người lớn  

- Loại : 20 miếng, size: XL 

- Thương hiệu: SunMate,Việt Nam;  

Gói 810 

24 
Tên sản phẩm: Tã ngang 

- Loại : 20 miếng 
Gói 300 
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- Thương hiệu: SunMate,Việt Nam;  

25 

Tên sản phẩm: Tã quần UniDry Supreme   

- Size: XL (12-17kg), XXL (15-25Kg), XXL (20-35kg) 

- Xuất xứ thương hiệu: UniDry-Taisun,Việt Nam 
 

Gói 360 

26 

 

Tên sản phẩm: Giấy vệ sinh Hoàng Anh 

- Thương hiệu: Việt Nam; 

Cặp 630 

27 

 

Tên sản phẩm: Khăn giấy ướt  

- Chất liệu: Vải không dệt mềm mại. 

- Quy cách đóng gói: 300g/1 gói.  

Gói 100 

28 

 

Tên sản phẩm: Chổi chà 

- Chất liệu: Cọng dừa 

-  Kích thước chổi 50 - 70cm  

Cây 300 

29 

 

Tên sản phẩm: Chổi bông cỏ 

- Chất liệu từ bông cỏ 

- Quy cách: Bông cỏ dầy, bền, đẹp và không rụng bông  

- Trọng lượng : 500g  

Cây 100 

30 

 

Tên sản phẩm: Thùng B có nắp 

- Màu trắng. Loại 20L  

- Quy cách: ĐK Miệng 300 x ĐK Đáy 257 x H 360 mm). 

- Chất liệu: nhựa PP chính phẩm + chất chống  

Cái 30 

31 

Tên sản phẩm: Xô mủ 25 lít 

- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

- Kích thước: Khoảng 36.5 x 33.5 x 32 cm  

Cái 10 

32 

Tên sản phẩm: Xô mủ 60 lít 

- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

- Kích thước: Khoảng 36.5 x 33.5 x 32 cm  

Cái 5 

33 

Tên sản phẩm: Xô mủ 120 lít 

- Chất liệu: Nhựa PP 100% nguyên chất 

- Kích thước: Khoảng 36.5 x 33.5 x 32 cm  

Cái 5 

34 
Tên sản phẩm: Bao tay xốp 

- Nguyên liệu PE nguyên sinh  
Kg 20 

35 

Tên sản phẩm: Túi đựng rác đại 

- Đóng gói: 3 cuộn/kg 

- Thành phần: hạt nhựa tái chế 

- Màu đen 

- Kích thước: 78 x 92 cm  

Kg 20 

36 

Tên sản phẩm: Dao chặt 

Chiều dài Dao:  37 Cm 

♦ Chiều dài lưỡi Dao: 25 Cm 

♦ Bản rộng; 8cm 

♦ Chuôi: 12cm 

Cái 5 

https://www.avakids.com/ta-cho-be-unidry-tren-16kg
https://www.avakids.com/ta-cho-be-unidry-tren-16kg
https://www.avakids.com/ta-cho-be-unidry-tren-16kg
https://www.avakids.com/ta-cho-be-unidry-tren-16kg
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♦ Trọng lượng: 700gr-800gr 

♦ Chất liệu: Được làm thép  

37 

 

Tên sản phẩm: Dao cắt thịt 

- Quy cách: Dài 34 cm. Rộng 5,5 cm. Chiều dài lưỡi 19,5 

cm.  

- Chuôi : Chuôi gỗ 

- Chất liệu: Thép  

Cái 20 

38 

 

Tên sản phẩm: Cây lau nhà công nghiệp  

- Kích thích: 

Bảng lau: 45cmx60cm 

Chiều cao: 14,5 cm 

- Tấm lau:  San Hô Sợi Microfiber siêu thấm hút 

- Đế: Đế inox cài  

Cây 50 

39 

 

Tên sản phẩm: Cây quét trần 

- Chất liệu: Thường có cán bằng hợp kim nhôm hoặc ống 

inox, giúp nhẹ nhàng và chắc chắn. 

- Chiều dài: Có nhiều kích thước khác nhau, từ 1.2m đến 

9m  

Cây 10 

40 

 

Tên sản phẩm: Cây chà sàn cán dài 

- Chất liệu: Cán bằng thép sơn tĩnh điện, bàn chà sợi nhựa 

- Màu sắc: đen hoặc xám 

- Kích thước: 71cm  

Cây 20 

41 

 

Tên sản phẩm: Chổi quét nước 

- Kích thước:130 x 36 cm 

- Nguyên liệu: Cán Inox và sợi tổng hợp siêu đàn hồi  

Cây 20 

42 

 

Tên sản phẩm: Cây cào inox 

- Kích thước: Chiều dài cán 1,5m miếng gạt nước 70cm. 

- Chất liệu: Cán và bàn giữ bằng inox, miếng eva dài và 

rộng  

Cây 20 

43 

 

Tên sản phẩm: Bàn chải chà cầu 

- Cọ chà bồn cầu đầu tròn 

- Kích thước: 40 x 9 x 9 (cm)  

Cây 50 

44 

 

Tên sản phẩm: Bàn chải chà sàn có tay cầm 

- Chất liệu : nhựa pp 

- Kích thước : lớn 

Cái 30 

45 

 

Tên sản phẩm: Nồi nhôm lớn trắng 

- Vật liệu sản xuất: 100% hợp kim nhôm 

- Dung tích: 120L 

Cái 3 
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46 

 

Tên sản phẩm: Chảo nhôm lớn  

- Kích thước: Đường kính 80cm, cao 25cm, dầy 5mm 

- Chất liệu: hợp kim nhôm siêu bền 

Cái 2 

47 

 

Tên sản phẩm: Thau lớn 7 tấc 

- Chất liệu: Nhôm 

- Kích thước: đường kính đáy 46cm x đường kính miệng 

68cm x cao 25cm 

- Màu sắc: Trắng kim loại 

- Kiểu dáng: Hình tròn 

Cái 3 

48 

Tên sản phẩm: Thau lớn 7 tấc 

- Chất liệu: Nhôm 

- Kích thước: đường kính đáy 46cm x đường kính miệng 

68cm x cao 25cm 

- Màu sắc: Trắng kim loại 

- Kiểu dáng: Hình tròn 

Cái 5 

49 

 

Tên sản phẩm: Rổ nhôm 

- Chất liệu Inox 430 cao cấp  

- Size 70cm 

Cái 5 

50 

 

Tên sản phẩm: Vợt  

- Chất liệu: Sản phẩm được làm bằng inox cao cấp,cứng 

cáp,dày dặn ko hoen rỉ. 

- Kích thước vợt: Đường Kính: 26cm, 28cm ,30cm . Tùy 

chọn theo kích thước bếp. 

- Loại dày: 1.5cm 

Cái 10 

*Ghi chú:  

- Tất cả các thương hiệu, nhãn hiệu, catalogue của nhà sản xuất, hoặc hàng 

hóa từ một quốc gia hoặc vùng lãnh thổ nào đó được nêu trong E-HSMT đều mang 

tính minh họa cho yêu cầu về kỹ thuật của hàng hóa. Khi dự thầu đơn vị dự thầu 

phải cung cấp hàng hóa có các tính năng như mô tả ở trên hoặc tương đương hoặc 

tốt hơn (tương đương có nghĩa là: Có đặc tính kỹ thuật tương tự, có tính năng sử 

dụng là tương đương với các hàng hóa đã nêu). 

1.3. Các yêu cầu khác: Không có 

Mục 2. Bản vẽ 

Không có bản vẽ 

Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm 

Các kiểm tra và thử nghiệm cần tiến hành gồm có: 

Chủ đầu tư, Chủ đầu tư/bên mời thầu hoặc đại diện Chủ đầu tư thực hiện 

việc kiểm tra, thử nghiệm hàng hóa trong các trường hợp sau đây: 
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- Khi hàng hóa được vận chuyển đến theo yêu cầu của chủ đầu tư.  

- Khi cần chứng minh, khẳng định tính phù hợp của hàng hóa với các đặc 

tính kỹ thuật của hàng hóa trong E-HSDT và trong hợp đồng. Trong trường hợp 

kiểm tra, đánh giá, Chủ đầu tư/bên mời thầu có quyền thuê đơn vị độc lập có chức 

năng đê kiểm tra lại. Nếu bất kỳ hàng hóa nào qua kiềm tra, thử nghiệm mà không 

phù hợp với kiểu mẫu, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng theo yêu cầu của E-

HSMT hoặc hợp đồng đã ký kết hoặc nhà thầu không thực hiện cung cấp hàng 

hóa trong khoảng thời gian yêu cầu thì nhà thầu sẽ bị xử lý với hành vi gian lận 

trong đấu thầu. 

- Chi phí cho việc kiêm tra, thử nghiệm do nhà thầu tự chịu. 

- Địa điểm: Tại nơi hàng hóa được bàn giao. 

  


